ĐÁP ÁN GDCD 11 ĐỀ XH
	Câu
	Ý
	Điểm
	Tổng điểm

	1
	
	
	1

	
	Thị trường là nơi trao đổi mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại để xác định giá cả, sống lượng hàng hóa và dịch vụ
	0.5

	

	
	- Là nơi cuối cùng thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng của hang hóa

- Cung cấp thông tin như giá, mẫu mã, chủng loại….

- Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
	0.5

	

	2
	
	
	1

	
	+ Nội dung tổng quát

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên thời gian lao động xã hội cần thiết
	0.25
	

	
	+ Nội dung cụ thể:

· Trong sản xuất: thời gian lao động cá biệt phải phù hợp với thời gian loa động xã hội

· Trong lưu thông: +Đối với một hàng hóa thì giá cả luôn xoay quanh trục giá trị.
+ Đối với tổng hàng hóa thì tổng giá cả sau khi bán phải bằng tổng giá trị trong quá trình sản xuất.


	0.75

	

	3
	
	
	2.0

	
	+ Đối với Nhà nước:

· Xây dựng và đổi mới nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

· Thực hiện chế độ một giá, một thị trường thống nhất trong cả nước

· Ban hành và sử dụng pháp luật, các chính sách kinh tế để hạn chế phân hóa giàu nghèo và kích thích mặt tích cực.

+ Về phía công dân:
· Phấn đấu giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã hàng hóa.
· Điều chỉnh, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu mặt hàng, cơ cấu ngành sao cho phù hợp.

· Đổi mới kỹ thuật, hợp lí hóa sản xuất, nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động.
	1
	

	4
	
	
	1.0

	
	+ Tính tất yếu khách quan của CNH-HĐH:
· Do yêu cầu phải sây dựng cơ sở vật chat kỹ thuận của CNXH

· Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về khoa học, kỹ thuật công nghê giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

· Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao.


	
	

	5
	
	
	2

	
	+Trách nhiệm của công dân :
· Có nhận thức đúng đắn về CNH-HĐH

· Tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ hiện đaị vào trong quá trình sản xuất, kinh doanh

· Biết lựa chọn mặt hàng, ngành nghề có khả năng kinh tế cao
· Ra sức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ văn hóa


	1
	

	6
	Chấm theo ý học sinh
	
	1.25

	
	+ Nước ta có 5 TPKT:

- TPKT nhà nước

- TPKT tập thể

- TPKT tư nhân

- TPKT tư bản

- TPKT nước ngoài 
	1.25
	

	
	TPKT nhà nước
	0.25
	

	7
	Người một thực hiện đúng quy luật giá trị vì TGLĐCB = TGLĐXHCT nên người 1 sản xuất có lời
	0.5
	1.5

	
	Người một thực hiện tốt quy luật giá trị vì TGLĐCB < TGLĐXHCT nên người 1 sản xuất có lời nhiều
	0.5
	

	
	Người một thực hiện sai quy luật giá trị vì TGLĐCB >TGLĐXHCT nên người 1 sản xuất bị thua lỗ
	0.5
	


